
STT Loại phiếu Câu hỏi khóa dữ liệu

1 Phiếu 1/DNTB Loại hình doanh nghiệp (Câu A1.5)

2 Phiếu 1/DNTB Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp (Câu A1.6)

3 Phiếu 1/DNTB Tổng Lao động thời điểm 31/12 (Câu A3.2 mã 01)

4 Phiếu 1/DNTB Ngành hoạt động (Câu A2)

5 Phiếu 1/DNTB Tổng tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp (câu A4.1 mã 01, mã 09)

6 Phiếu 1/DNTB Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (Câu A5.1)

7 Phiếu 8/THT Mã sản phẩm câu 2.1

8 Phiếu 8/THT Lao động câu 2.2

9 Phiếu 7/CT-TB Câu 2.1 và C2.2: Lao động thuê ngoài và lao động gia đình

10 Phiếu 7/CT-TB Câu 5.1_mã ngành, mô tả ngành

11 Phiếu 7/CT-TB Câu 5.10; C5.2 đến C5.9

12 Phiếu 7.5/CT-M Câu hỏi Phần II. Và Phần III gồm các câu hỏi từ 3 đến 8; câu 9 đến 10

13 Phiếu 9/TG Câu 1.2 và 1.3; 1.4 đến 1.6: loại cơ sở, xếp hạng

14 Phiếu 9/TG Câu 2.1; 2.2: Lao động

DANH MỤC CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU KHÓA KHÔNG CHO SỬA

Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Công văn số……/TTT-CTK ngày     tháng 7 năm 2026

 của Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trung ương)
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